PHỤ LỤC 02: DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo công văn số:        /TWQH-VT-TBYT ngày     tháng 7 năm 2025)
Mô tả yêu cầu về danh mục, số lượng, cấu hình kỹ thuật

và các thông tin liên quan về thiết bị
I. YÊU CẦU CHUNG:

- Hàng hóa mới 100%

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
II. DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ
	STT
	Danh mục thiết bị y tế
	Số lượng
	ĐVT

	01
	Máy cắt tiêu bản lạnh
	01
	Cái

	02
	Máy cắt tiêu bản
	01
	Cái

	03
	Máy xét nghiệm dị nguyên
	01
	Cái

	04
	Máy nhân Gen (Máy PCR)
	01
	Cái

	05
	Máy siêu âm tổng quát
	01
	Cái


III. CẤU HÌNH KỸ THUẬT CƠ BẢN:

1. Máy cắt tiêu bản lạnh: Cấu hình kỹ thuật cơ bản cho 01 cái như sau:

· Máy chính: 01 máy

· Gía mang dao: 01 cái

· Ngàm kẹp mẫu: 01 cái

· Bộ phận hút chân không: 01 bộ

· Bộ phận làm lạnh nhanh mẫu: 01 bộ

· Bộ phận khử trùng: 01 bộ

· Giá giữ mẫu 30mm: 03 cái, 40mm: 03 cái

· Chồi quét: 02 cái

· Khay chứa: 01 bộ

· Bộ lọc thô để sử dụng cho hệ thống hút chân không: 5 cái

· Dung dịch khử khuẩn 05 lít: 01 bình

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

2. Máy cắt tiêu bản: Cấu hình kỹ thuật cơ bản cho 01 cái như sau:
· Máy chính: 01 cái

· Gá gắn dao dùng cho lưỡi dao dùng 1 lần: 01 chiếc. 

· Lưỡi dao dùng 1 lần (50 cái/ hộp): 01 chiếc.

· Đầu định hướng: 01 chiếc.

· Gá kẹp cassette tháo lắp nhanh: 01 chiếc.

· Khay sâu chứa mảnh vụn: 01 chiếc.

· Sách hướng dẫn sử dụng: 01 chiếc.

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

3. Máy xét nghiệm dị nguyên: Cấu hình kỹ thuật cơ bản cho 01 cái như sau:
· Máy chính: 01 cái
· USB (hướng dẫn sử dụng): 01 cái
· Bồn rửa tự động: 01 cái
· Dây cáp nguồn: 01 cái
· Cáp USB: 01 cái
· Lọ dung dịch rửa: 01 cái
· Lọ chứa thải: 01 cái
· Lọ nước cất (DW): 01 cái
· Bộ máy tính: 1 bộ

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
4. Máy nhân Gen (Máy PCR): Cấu hình kỹ thuật cơ bản cho 01 cái như sau:
· Máy chính: 01 Cái.
· Định dạng khối gia nhiệt: ≥96-giếng, 0.2 mL

· Màn hình: Màn hình cảm ứng ≥6.5 inch

· Tốc độ gia nhiệt tối đa: ≤3.9°C/giây

· Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

5. Máy siêu âm tổng quát: Cấu hình kỹ thuật cơ bản cho 01 cái như sau:
* Cấu hình chung:

· Máy siêu âm màu dạng xe đẩy: 01 máy

· Đầu dò Convex: 01 cái

· Đầu dò Linear: 01 cái

· Đầu dò tim: 01 cái

* Các phần mềm kèm theo

· Phần mềm siêu âm Doppler liên tục 

· Phần mềm doppler mô cơ tim 

· Phần mềm tự động đo phân suất tống máu

· Phần mềm đánh giá vận động vùng cơ tim 
· Phần mềm phân tích độ đàn hồi

· Phần mềm đàn hồi mô định lượng cho vú, giáp và gan

· Phần mềm định lượng gan nhiễm mỡ 

· Phần mềm cùng lúc đo đàn hồi định lượng và định lượng gan nhiễm mỡ 

· Phần mềm khuếch đại tín hiệu dòng chảy không sử dụng kỹ thuật doppler 

· Phần mềm tự động đo độ dày lớp nội trung mạc 

· Phần mềm trợ lý bắt đầu 

· Phần mềm tự động nhận diện tổn thương

· Phần mềm tự động đo tổn thương trên vú

· Phần mềm tự động doppler

· Bộ làm ấm gel siêu âm

· Phần mềm DICOM

· Phần mềm mở rộng trường nhìn 

· Phần mềm tạo báo cáo

* Bộ phụ kiện kèm theo:

· Bộ máy tính kèm phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 bộ

· Máy in màu: 01 cái

· UPS 2 KVA online: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
